
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Nguyễn Văn Thái 26/10/1978
A1503 Toà nhà Golden 

Palm, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà Nội

031078002562 26/10/1978
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0987046666 thaitk1@gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
điện Pacific

Đại học Bách khoa Hà 
Nội (2001)

Chính quy Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế Điện - Cơ điện
Thiết kế cơ - điện công trình 

(Hệ thống điện)
I

2 Nguyễn Thanh Tú 06/06/1985
166C Ngõ 354 Trường 

Chinh, Khương Thượng, 
Đống Đa, Hà Nội

033085000036 19/09/2024 Bộ Công An 0983033808 thanhtu.paec@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Đại học Bách khoa Hà 

Nội (2011)
Chính quy

Kỹ sư kinh tế năng 
lượng, ngành Kinh tế 

công nghiệp
Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

3 Dương Quốc Tuấn 21/11/1987
Tổ 9, Tân Lập, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên
019087001994 27/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0978553883 quoctuanpaec@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Đại học kỹ thuật công 

nghiệp (2011)
Chính quy

Kỹ sư tự động hoá 
XNCN

Thiết kế Điện - Cơ điện
Thiết kế cơ - điện công trình 

(Hệ thống điện)
I

4 Lê Thanh Sơn 29/8/1979
P1410-CT5, Yên Xá, Tân 
Triều, Thanh Trì, Hà Nội

036079011872 29/8/1979
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0963121214 thanhson.pec@gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
điện Pacific

Đại học bách khoa Hà 
Nội (2002)

Chính quy Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế Điện - Cơ điện
Thiết kế cơ - điện công trình 

(Hệ thống điện)
I

5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07/05/1983
Khối 16, phường Hà Huy 
Tập, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040183010305 14/10/2024 Bộ Công An 0915569614 Camnhung497@gmail.com

Công ty CP Tư vấn Đầu 
tư xây dựng giao thông 5

Đại học Giao thông vận 
tải (2007)

Tại chức
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

6 Nguyễn Thế Anh 26/9/1980
Khối Vĩnh Yên, phường 

Đông Vĩnh, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An

040080029926 11/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0903265777 anhpmu4@gmail.com Ban Quản lý dự án 4

Đại học Giao thông vận 
tải (2004)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

7 Tống Văn Nam 04/7/1983
P802 Nhà X1, KĐT Hạ 
Đình, TDP 14, Hạ Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội
036083012251 05/9/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977144847 tongnam@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Học viên kỹ thuật quân 

sự (2008)
Chính quy Kỹ sư xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình

I

8 Nguyễn Huy Hiếu 13/12/1988
Xóm 6, xã Nghi Trung, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An

040088022546 11/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0916050049 huyhieuqlda@gmail.com

Ban quản lý Khu kinh tế 
Đông Nam Nghệ An

Đại học Giao thông vận 
tải (2013)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường
Quản lý dự án

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

9 Ngô Minh Điền 04/11/1961
TTCTKSTK điện, Văn 

Quán, Hà Đông, Hà Nội
034060025710 23/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979695166
minhdien29334@gmail.co

m
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Đại học Mỏ - Địa chất 

(1999)
Tại chức

Kỹ sư, ngành Địa chất 
công trình

Khảo sát địa chất công trình
Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa chất công trình
I

10 Hoàng Lê Đức 16/7/1987
Khối 10, phường Vinh Tân, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An
040087004780 22/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

09865886787
hoangleduc1987@gmail.co

m
Viện Quy hoạch - Kiến 
trúc xây dựng Nghệ An

Đại học Nông nghiệp 
Vân Nam (2010)

Quy hoạch quản lý đô 
thị, nông thôn và Tài 
nguyên môi trường

Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

11 Nguyễn Tuyển Tiến 22/04/1986
CH509 24T3 - Thanh xuân 
Complex 6, Lê Văn Thiêm, 

TXT, TP Hà Nội
001086040886 21/8/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0966099286 tien.paec@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Đại học dân lập Phương 

Đông (2009)
Chính quy

Kỹ sư điện , ngành: 
Điện - Tự động hoá

Thiết kế Điện - Cơ điện
Thiết kế cơ - điện công trình 

(Hệ thống điện)
I

12 Nguyễn Danh Hoà 21/08/1986
Thôn Quảng Tái, Trung Tú, 

Ứng Hoà, Hà Nội
001086003266 29/7/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0974110654 nguyenhoa2182000@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

điện Pacific
Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất (2011)
Chính quy Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 
địa hình

I

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 9 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SXD ngày         /       /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )


